PAGE  
5

	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY ĐỊNH
Về chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông 
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /2021/NQ-HĐND  ngày  /     /2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy định này quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, quy định về ngành nghề ưu đãi đầu tư vào tỉnh Đắk Nông (có danh mục ngành nghề kèm theo).
2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư), các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (trừ các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa). 
Điều 2. Nguyên tắc chung
1. Khuyến khích các nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 tại tỉnh và hạch toán độc lập khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
2. Dự án đầu tư phải thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. 
3. Ưu tiên hỗ trợ đầu tư đối với các dự án sử dụng lao động tại địa phương.
4. Những dự án sau khi được hưởng hỗ trợ nhưng không hoạt động theo đúng mục tiêu đã được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (trong thời gian 3 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động), ngoài việc xử lý theo quy định của Luật Đầu tư, chủ dự án phải chịu trách nhiệm bồi hoàn những khoản đã được khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ
.

Điều 3. Những cam kết của tỉnh Đắk Nông

1.  Cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh với mức ưu đãi nhất theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Thủ tục hành chính về đầu tư được công khai và thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ được thực hiện theo quy định tại bộ thủ tục hành chính của tỉnh đã được công khai tại Trung tâm hành chính công và được đăng trên cổng thông tin dịch vụ công, cổng thông tin điện tử của tỉnh Đắk Nông.
3. Giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đến kết quả cuối cùng, đúng và trước thời hạn quy định; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. 
4. Tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý và cung cấp nhanh chóng, kịp thời các thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin, số liệu cần thiết khác theo yêu cầu của nhà đầu tư trong phạm vi pháp luật cho phép.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi

1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn với quyền lợi và ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi mới trong thời gian còn lại kể từ ngày pháp luật, chính sách mới có hiệu lực.

2. Trường hợp văn bản pháp luật mới ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

3. Trường hợp nhà đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi khác nhau thì sẽ được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.

Điều 5. Điều kiện hỗ trợ 
1. Hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông là hỗ trợ sau đầu tư, nhà nước hỗ trợ đầu tư theo mức quy định tại Quy định này sau khi nhà đầu tư đã hoàn thành dự án, được nghiệm thu theo quy định; đồng thời, nhà đầu tư phải thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã cam kết (trường hợp dự án chậm tiến độ so với cam kết, phải được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư), thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

2. Để được hỗ trợ theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Quy định này, các nhà đầu tư phải cung cấp địa chỉ truy cập Website và các tài liệu chứng minh việc xây dựng, nâng cấp.
 
3. Để được hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Quy định này, giá trị sản phẩm sau chế biến của nhà đầu tư phải tăng tối thiểu 1,5 lần
 so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu.

Chương II
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ CHUNG

Điều 6. Hỗ trợ đầu tư thuê mặt bằng trong khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 
Các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng
 trở lên được hưởng các ưu đãi sau:

1. Miễn tiền thuê mặt bằng (gồm tiền thuê đất và thuê hạ tầng) cho đến khi hoàn thành dự án, có sản phẩm bán ra thị trường, nhưng không quá 24 tháng; trường hợp dự án chậm tiến độ vì những lý do khách quan (không thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư) thì được xem xét kéo dài thời gian miễn tiền thuê mặt bằng, nhưng tổng thời gian được miễn tiền thuê mặt bằng không quá 36 tháng;

2. Giảm 50% tiền thuê mặt bằng (gồm tiền thuê đất và thuê hạ tầng) trong 02 năm tiếp theo, kể từ khi hết thời gian được miễn thuê đất tại khoản 1 Điều này.
Điều 7. Hỗ trợ tiếp cận đầu tư 
Hỗ trợ miễn phí nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư kể từ khi bắt đầu cho đến khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động.

1. Được cung cấp miễn phí thông tin về môi trường đầu tư; thông tin về quy hoạch ngành nghề, ngành nghề đầu tư; thông tin tiếp cận quỹ đất.
2. Được hỗ trợ, tư vấn miễn phí về thủ tục thành lập doanh nghiệp, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính
 trong quá trình chuẩn bị đầu tư (Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy,...). 

3. Được hỗ trợ miễn phí về pháp lý và giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động.

4. Được miễn lệ phí lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp).

Điều 8. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa
 
Nhà đầu tư là các doanh nghiệp trong nước có quy mô nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 được hỗ trợ như sau

1. Tham gia Hội chợ Vùng Tây Nguyên: hỗ trợ 10 triệu đồng/lần/đơn vị/năm.

2. Tham gia Hội chợ toàn quốc hoặc hội chợ quốc tế (tổ chức trong nước): hỗ trợ 20 triệu đồng/lần/đơn vị/năm.

3. Hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích/sáng chế; hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ theo chi phí thực tế, nhưng không quá 50 triệu đồng/sản phẩm, dịch vụ.

4. Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa có kết nối thị trường thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, bằng việc hỗ trợ xây dựng Website để truy xuất nguồn gốc điện tử (địa chỉ, ngày sản xuất, hạn sử dụng, quy trình sản xuất, nơi sản xuất,...). Mức hỗ trợ 50 triệu đồng đối với xây dựng Website mới, 20 triệu đồng đối với nâng cấp Website đã có.
5. Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, các hoạt động nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. 
a) Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Mức hỗ trợ: 80 triệu đồng/hệ thống/công cụ. 
b) Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Mức hỗ trợ: 60 triệu đồng/hệ thống/tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật. 
c) Hỗ trợ 10 triệu đồng/đơn vị đạt giải thưởng Chất lượng quốc gia.
Chương III

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẶC BIỆT KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH

Điều 9. Đối tượng được áp dụng ưu đãi

Các dự án thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng trở lên;  Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng trở lên.
2. Dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ (không bao gồm các dự án chăn nuôi) có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng trở lên.
3. Dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ bô xít, sản xuất thiết bị phục vụ cho nhà máy năng lượng tái tạo; sản xuất các sản phẩm từ nhôm có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng trở lên (giao UBND tỉnh quy định chi tiết danh mục sản phẩm).

4. Các dự án sản xuất, chế biến có quy mô vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên, đóng góp cho ngân sách tỉnh hàng năm từ 40 tỷ đồng trở lên kể từ khi có sản phẩm bán ra thị trường (trong 03 năm liên tục) và giải quyết trên 300 lao động, kết hợp với đào tạo nghề cho lao động bậc 3/7 trở lên.

5. Các dự án chế biến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh (cao su thiên nhiên, hạt điều, cà phê, hạt tiêu, khoai lang, lúa, đậu các loại)
, có quy mô vốn đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên, đóng góp cho ngân sách tỉnh hàng năm từ 30 tỷ đồng trở lên (trong 03 năm liên tục) và giải quyết trên 500 lao động thường xuyên.
Điều 10. Hình thức áp dụng ưu đãi
Các dự án đầu tư được quy định tại Điều 10 của Quy định này, ngoài chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư chung của tỉnh sẽ được áp dụng các chính sách ưu đãi cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng

a) Hỗ trợ kinh phí xây dựng một số hạng mục, bao gồm: đường giao thông kết nối từ đường giao thông trục chính đến hàng rào dự án; hệ thống thoát nước kết nối từ hàng rào dự án đến hệ thống thoát nước công cộng; hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành đối với các hạng mục nêu trên gắn với hoạt động dân sinh, nhưng không quá 05 tỷ đồng/dự án;

- Hỗ trợ 20% kinh phí đầu tư theo giá trị quyết toán dự án hoàn thành đối với các hạng mục nêu trên không gắn với hoạt động dân sinh, nhưng không quá 03 tỷ đồng/dự án.

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 10% kinh phí quyết toán đầu tư hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, công trình xử lý nước thải và công trình xử lý chất thải rắn; hệ thống điện trong cụm công nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 50 tỷ đồng/dự án
.
c) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 5% kinh phí quyết toán đầu tư hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, công trình xử lý nước thải và công trình xử lý chất thải rắn; hệ thống điện trong cụm công nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 25 tỷ đồng/dự án.
2. Hỗ trợ về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

a) Thuê chuyên gia: Hỗ trợ 30% giá trị hợp đồng thuê chuyên gia (mỗi hợp đồng cho 01 chuyên gia) có thời hạn từ 06 tháng trở lên cho các nhiệm vụ cần thiết của dự án công nghệ cao, nhưng không quá 03 hợp đồng/dự án, 150 triệu đồng/hợp đồng/năm, thời gian hỗ trợ không quá 02 năm/dự án;

b) Hỗ trợ đào tạo nghề: Hỗ trợ đối với người lao động địa phương (cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật) trong các dự án công nghệ cao, gửi đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài nước, sau đào tạo được cấp chứng chỉ nghề, nhưng không quá 10 triệu đồng/người, 15 người/dự án.

3. Hỗ trợ về công nghệ và thiết bị:

Hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc, thiết bị, sản xuất thử nghiệm: hỗ trợ 30% kinh phí theo quyết toán hợp đồng chuyển giao, mua bán nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án.

4. Các dự án nông nghiệp ứng dụng các công nghệ sau: lai tạo giống cây trồng, vật nuôi, giống thuỷ sản có ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để tạo ra các giống cây, con mới có đặc tính ưu việt (năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng kháng bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu); nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào, đột biến phóng xạ, ngoài các hỗ trợ tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, còn được giao quỹ đất sạch để thực hiện dự án (không quá 02 ha/dự án); trường hợp nhà nước không có quỹ đất sạch để giao cho nhà đầu tư, thì nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt), nhưng không quá 500 triệu đồng/ha, không quá 10 tỷ đồng/dự án.

5. Hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách địa phương để duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng thiết yếu ngoài hàng rào dự án
Chương IV
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
CHO LĨNH VỰC XÃ HỘI HÓA
Điều 11. Lĩnh vực xã hội hóa

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp, đầu tư và khai thác bến xe khách áp dụng theo quy định hiện hành của Chính phủ  

Điều 12. Ưu đãi về tiền thuê đất, khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 
Ngoài chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư chung của tỉnh, cơ sở thực hiện xã hội hóa còn được hưởng những ưu đãi đầu tư như sau:
1. Tiền thuê đất

- Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp: Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian hoạt động đối với các dự án xã hội hóa đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Đối với lĩnh vực đầu tư và khai thác bến xe khách: Miễn tiền thuê đất cho phần diện tích của các hạng mục công trình dịch vụ bắt buộc bao gồm: khu vực đón, trả khách, bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách, phòng chờ cho hành khách, khu vực làm việc của bộ máy quản lý, khu vực bán vé, khu vực vệ sinh, đường xe ra, vào, đường nội bộ bên trong bến xe khách, đất dành cho cây xanh, vườn hoa.

2. Hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%, nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án
 thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp; nhà đầu tư chi trả phần còn lại theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Việc xem xét miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều này được thực hiện như sau:
- Nhà đầu tư có dự án xã hội hóa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án mà nội dung dự án đã được phê duyệt đáp ứng danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định thì được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai theo Quy định này kể từ thời điểm có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Cơ quan thuế chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về xã hội hóa và các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, xác định việc đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định của cơ sở thực hiện xã hội hóa tại thời điểm dự án hoàn thành đưa vào hoạt động. 
- Các cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, trừ trường hợp trên đất có tài sản công thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định khác có liên quan.
Chương V
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
CHO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
Điều 13. Hỗ trợ dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
1. Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
 được ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành.

2. Những nội dung khác liên quan đến chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

Điều 14. Hỗ trợ tín dụng 
Doanh nghiệp có dự án đầu tư đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị quyết này được hỗ trợ như sau:

1. Mức hỗ trợ tín dụng bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ.
2. Thời gian hỗ trợ tín dụng tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng đến ngày xem xét hồ sơ hỗ trợ, nhưng không quá: 03 năm đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; 02 năm đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; 01 năm đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư. Trường hợp dự án của doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập thì thời gian hỗ trợ lãi suất là 08 năm
.

Riêng doanh nghiệp có Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời gian tính hỗ trợ lãi suất được tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng đến ngày xem xét hồ sơ hỗ trợ, nhưng không quá: 08 năm đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; 06 năm đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; 05 năm đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư (bằng mức tối đa theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 8 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ).

3. Dự án mà doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị thì được áp dụng hỗ trợ lãi suất theo chu kỳ sản xuất của sản phẩm.

4. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: theo khoản vay thực tế, nhưng không quá 70% tổng mức đầu tư dự án.

5. Phương thức hỗ trợ

- Ngân sách tỉnh cấp trực tiếp cho doanh nghiệp phần chênh lệch lãi suất vay mà doanh nghiệp được hỗ trợ và được thực hiện theo hồ sơ thanh toán thực tế giữa doanh nghiệp với ngân hàng thương mại trên cơ sở hợp đồng đã ký; mỗi dự án chỉ được xem xét, hỗ trợ đối với 01 hợp đồng tín dụng.

- Không thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay (gốc và lãi) quá hạn tính từ thời điểm quá hạn.

6. Điều kiện hỗ trợ

- Dự án đầu tư được các tổ chức tín dụng thẩm định và ký hợp đồng; 

- Có thỏa thuận/hợp đồng hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị được chính quyền địa phương xác nhận đối với dự án có hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị.

CHƯƠNG VI
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ
Điều 15. Thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Hỗ trợ kinh phí ban đầu để thực hiện đăng ký, khắc dấu, bảng hiệu, kê khai thuế điện từ, chữ ký điện tử, mua sắm bàn ghế văn phòng.
- Điều kiện hỗ trợ là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới từ năm 2021; có hóa đơn chứng từ quyết toán.
- Mức hỗ trợ 70% kinh phí quyết toán, nhưng không quá 10 triệu đồng/ hợp tác xã/ liên hiệp hợp tác xã.
Điều 16. Hỗ trợ chứng nhận quốc tế và test sản phẩm khi xuất khẩu
1. Hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện Chứng nhận sản quốc tế do các tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện, như: Oganic EU của Châu âu, chứng nhận USDA - NOP của Mỹ, chứng nhận JAS của Nhật Bản, FLO của Fair Trade.
- Điều kiện hỗ trợ: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất sản phẩm theo hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; có nhu cầu thực hiện chứng nhận, có hợp đồng tư vấn, hợp đồng chứng nhận và chứng từ thanh quyết toán.
- Mức hỗ trợ: không quá 150 triệu đồng/01 chứng nhận/ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
2. Hỗ trợ đánh giá hàng năm sau khi đã đạt chứng nhận.

- Điều kiện hỗ trợ: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đạt chứng nhận quốc tế

- Mức hỗ trợ: không quá 40 triệu đồng/ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

3. Hỗ trợ kinh phí test sản phẩm

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 50% kinh phí cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã test sản phẩm trước khi xuất khẩu, nhưng không quá 10 triệu đồng/lô hàng có trọng lượng từ 15 tấn hàng trở lên.

Điều 17. Hỗ trợ chi phí mua sắm máy móc, thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản sản phẩm 
1. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hỗ trợ 60% chi phí mua sắm máy móc, thiết bị sơ chế, chế biến nông sản, mức hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng không quá 400 triệu đồng/hợp tác xã.

2. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư máy móc, thiết bị đóng gói sản phẩm, máy hút chân không, máy in màu, nhãn hiệu đóng gói bảo quản sản phẩm sau chế biến đáp ứng yêu cầu thị trường, mức hỗ trợ 50% chi phí thực tế, nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp tác xã.

Điều 18. Hỗ trợ thiết kế một số nội dung trong Bộ nhận diện thương hiệu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

1. Hỗ trợ kinh phí thuê thiết kế logo, mẫu mã bao bì sản phẩm.
- Điều kiện hỗ trợ: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có sản phẩm sơ chế hoặc chế biến sâu.
- Mức hỗ trợ: hỗ trợ một lần, không quá 5 triệu đồng/01 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
2. Hỗ trợ in bao bì, mẫu mã sản phẩm mới.
- Điều kiện hỗ trợ: Hỗ trợ 2 năm đầu khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất ra sản phẩm mới.
- Mức hỗ trợ: hỗ trợ một lần, không quá 20 triệu đồng/01 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
3. Hỗ trợ kinh phí mua sắm máy vi tính, máy in.
- Điều kiện hỗ trợ: các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý bộ máy, xây dựng thương hiệu, quảng cáo và bán hàng; quản lý sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; tổ chức sơ chế, chế biến sâu các sản phẩm nông sản.
- Mức hỗ trợ: hỗ trợ một lần, không quá 15 triệu đồng/ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Điều 19. Hỗ trợ chi phí logistics
1. Hỗ trợ vay vốn tích trữ hàng hóa

Điều kiện hỗ trợ: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất sản phẩm hữu cơ, sản phẩm chất lượng cao cần tích trữ hàng hóa để bán trong năm hoặc phải tích trữ hàng hóa cho thành viên trong điều kiện dịch bệnh, thiên tai được vay vốn ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh. Nếu vay vốn từ các Ngân hàng thương mại thì được hỗ trợ phần chênh lệch lãi xuất với mức lãi xuất tại thời điểm vay của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh.

- Mức vay: 70% giá trị tài sản thế chấp theo giá thị trường tại thời điểm vay vốn.

2. Hỗ trợ thuê kho bãi để tích trữ hàng hóa

- Điều kiện hỗ trợ: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có sản xuất các sản phẩm chất lượng cao như cà phê dòng Honey, Natural, hồ tiêu hữu cơ, mắc ca đủ tiêu chuẩn, phải thuê kho để tích trữ hàng hóa cho thành viên thì được hỗ trợ kinh phí thuê kho.

- Mức hỗ trợ: không quá 12 triệu đồng/năm đối với một hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Điều 20. Hỗ trợ cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vệ sinh môi trường

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 50% chi phí mua xe ép rác, máy đốt rác công nghệ mới, mua sắm thiết bị công nghệ xử lý môi trường nơi tập kết rác thải.

- Mức hỗ trợ: hỗ trợ một lần, không quá 300 triệu đồng/ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Điều kiện hỗ trợ: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động thu gom và xử lý rác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và có hợp đồng, hóa đơn thanh toán.

Chương VII
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ KHÁC

Điều 21. Hỗ trợ đầu tư cơ sở lưu trú du lịch 
Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với cơ sở lưu trú du lịch được cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, mức hỗ trợ như sau:

1. Cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 3 sao: được hỗ trợ 10 triệu đồng/1 phòng ngủ, nhưng không quá 500 triệu đồng/1 cơ sở.

2. Cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao: được hỗ trợ 20 triệu đồng/1 phòng ngủ, nhưng không quá 01 tỷ đồng/1 cơ sở.
Điều 22. Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng 
1. Hỗ trợ thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã làm du lịch homestay (có quy mô đón, phục vụ cùng lúc từ 20 khách lưu trú trở lên): hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng nhà vệ sinh công cộng, lắp đặt bảng chỉ dẫn, hệ thống âm thanh, ánh sáng nhưng không quá 500 triệu đồng/thôn, bon, buôn, bản, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Hỗ trợ hộ gia đình làm du lịch homestay và du lịch canh nông (có quy mô đón, phục vụ cùng lúc từ 10 khách lưu trú trở lên): hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng nhà vệ sinh, trang thiết bị phòng lưu trú, nhưng không quá 100 triệu đồng/hộ.
Điều 23. Đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

1. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh là tổ chức tài chính nhà nước của địa phương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.


2. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo các nguyên tắc quy định tại khoản 4, Điều 18 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và các quy định của Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo). 

Điều 24. Hỗ trợ dự án từ thiện, nhân đạo, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận 
1. Dự án từ thiện, nhân đạo, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận được hỗ trợ 100% tiền thuê đất.

2. Được bố trí kính phí từ ngân sách tỉnh để bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án; trong trường hợp, nhà đầu tư tự ứng trước kính phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, thì số kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án được ngân sách tỉnh hoàn trả.

Điều 25. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức, cá nhân kinh doanh không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa
Căn cứ vào nội dung, nguồn lực của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Nông được xây dựng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Chương trình hỗ trợ pháp lý), Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí như sau:

1. Bồi dưỡng luật sư, luật gia được mời tham gia hoạt động tư vấn pháp luật thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, cá nhân kinh doanh không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa với mức chi như sau:

a) Tư vấn, giải đáp bằng văn bản: 500.000 đồng/văn bản;

b) Tư vấn, giải đáp trực tiếp: 50.000 đồng/giờ.

2. Hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh khi chủ trì thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý theo nội dung và mức chi quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP (ngoài các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí theo chính sách của Trung ương)

Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 26. Kinh phí thực hiện các hỗ trợ đầu tư
 
1. Ngân sách tỉnh đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư theo Quy định này.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồn ngân sách tỉnh hàng năm từ nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, để bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư theo Quy định này. 
Điều 27. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định này, triển khai thực hiện sau ngày Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND có hiệu lực mà chưa được hưởng hỗ trợ đầu tư (hoặc có hạng mục chưa được hưởng hỗ trợ đầu tư) thì được hưởng hỗ trợ đầu tư (hoặc đối với hạng mục chưa được hưởng hỗ trợ đầu tư) theo Quy định này.

2. Dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện hỗ trợ tại Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông, ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND thì tiếp tục được hưởng hỗ trợ đầu tư theo Quy định ban hành kèm Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND.

3. Trong trường hợp Trung ương ban hành các chính sách, quy định mới thay thế những chính sách, quy định được viện dẫn trong Quy định này thì áp dụng theo các chính sách, quy định mới của Trung ương.
 Điều 28. Điều khoản thi hành 
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn trình tự, thủ tục, thời hạn và cơ quan giải quyết các hỗ trợ theo Quy định này./.
DỰ THẢO








� Pháp nhân riêng có thể là doanh nghiệp (không bao gồm chi nhánh, VPĐD), HTX


� Cần có quy định thêm vì thực tế có một số dự án sau khi được hưởng ưu đãi đầu tư đã không hoạt động như cam kết; xin ý kiến về việc xử lý theo quy định của Luật Đầu tư hay quy định của pháp luật?


� Đề nghị các cơ quan liên quan cho ý kiến thêm về nội dung này, để việc hỗ trợ được thực hiện cần phải có các tài liệu chứng minh, tuy nhiên cũng hạn chế các quy định về “Giấy phép con” đối với nhà đầu tư. 


� Những khó khăn trong quá trình xác định giá trị gia tăng của sản phẩm so với nguyên liệu như thế nào, đề nghị các đơn vị liên quan cho ý kiến góp ý (có thể dựa vào báo cáo tài chính được không hay phải dựa vào hóa đơn cụ thể)


� Tất cả các dự án đều được hưởng chính sách chung này.


� Cơ quan soạn thảo xin ý kiến có thêm đối tượng là Khu kinh tế không? để đảm bảo tính bao chùm của chính sách khi kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển thì chính sách không phải điều chỉnh.


� Theo quy định tại danh mục các dự án đầu tư theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND thì tổng mức đầu tư của các dự án là 20 tỷ đồng trở lên, tuy nhiên để kêu gọi và hỗ trợ các dự án lớn có tính chất lan tỏa cơ quan soạn thảo đề xuất tổng mức đầu tư của các dự án là 50 tỷ đồng trở lên.


� Chỉ hỗ trợ về mặt thủ tục hành chính, các yêu cầu bắt buộc như Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kinh phí thăm dò, khảo sát, trắc địa …. nhà đầu tư phải chịu. Nội dung này đề nghị các cơ quan liên quan cho ý kiến cụ thể. 


� Theo Thông tư số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-47-2019-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-cung-cap-thong-tin-doanh-nghiep-415198.aspx" \t "_blank" �Thông tư 47/2019/TT-BTC� quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần. Đây là mức lệ phí thấp nhưng để kêu gọi nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp tại tỉnh, thực hiện dự án đầu tư, cơ quan soạn thảo đề xuất miễn.


� Đề nghị các đơn vị liên quan cho ý kiến cụ thể, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh vừa đảm bảo tập trung, trọng tâm, trọng điểm nhưng cũng phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương khi quy mô doanh nghiệp chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp


� Chỉ quy định đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước, các hợp tác xã để thúc đẩy quảng bá sản phẩm nông nghiệp của tỉnh


� Ngoài chính sách ưu đãi chung của tỉnh, tỉnh cần đặc biệt ưu đãi đầu tư như: các khu/cụm công nghiệp (ý kiến Sở Công thương), các Khu kinh tế (xin ý kiến), Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các dự án có quy mô lớn có tính chất lan tỏa; các dự án chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh như: cao su thiên nhiên, chế biến các sản phẩm nông nghiệp chủ lực thành sản phẩm tiêu dùng cuối cùng hoặc sản phẩm xuất khẩu (hạt điều, cà phê, hạt tiều... thành tinh dầu, cà phê bột...), đây là những lĩnh vực đang còn thiếu của tỉnh.  Dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ bô xít, sản xuất thiết bị phục vụ cho nhà máy năng lượng tái tạo; sản xuất các sản phẩm từ nhôm (Ý kiến Sở Công thương) là những chính sách đón đầu để phát triển ngành công nghiệp nhôm của tỉnh.





� Có ý kiến cho rằng mức đầu tư đối với một dự án là quá lớn nên khó kêu gọi đầu tư, cũng có ý kiến khác cho rằng cần phải thu hút các dự án lớn để đột phá tác động đến kinh tế của tỉnh, hạn chế các dự án nhỏ lẻ, manh mún. Cơ quan soạn thảo đề nghị các đơn vị quan tâm cho ý kiến.


� Cơ quan soạn thảo xin ý kiến (1) nên quy định rõ danh mục các sản phẩm được quy định tại khoản này, hay (2) giao UBND tỉnh quy định chi tiết danh mục sản phẩm.


� Các sản phẩm chi tiết, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phá triển nông thôn và Sở Công thương cho ý kiến thêm


� Đề nghị các đơn vị cho ý kiến về tỷ lệ hỗ trợ và mức hỗ trợ tối đa cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh (Chính sách này dành cho tất cả các ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hay chỉ dành cho các dự án lớn) 


� Cơ quan soạn thảo xin ý kiến về điều kiện dự án được xác định thuộc đối tượng xã hội hóa theo các văn bản hiện hành của Chính phủ hay chỉ quy định chung của pháp luật (vì khi quy định của Trung ương thay đổi dẫn tới phải sửa Nghị quyết) 


� Đây là mức hỗ trợ đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND tỉnh


� Hiện nay Nghị định 57/2018/NĐ-CP đang được xem xét, sửa đổi, bổ sung bằng dự thảo Nghị định thay thế, do vậy nếu ghi hỗ trợ theo Nghị định của Trung ương về nông nghiệp, nông thôn thì không cụ thể. Đề nghị các đơn vị cho ý kiến.


� Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 8, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, thì: Thời gian hỗ trợ tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng đến ngày xem xét hồ sơ hỗ trợ, nhưng không quá: 08 năm đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; 06 năm đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; 05 năm đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư; 08 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập.


� Đề nghị các đơn vị xem xét cho ý kiến đưa vào Nghị quyết nội dung này hay giao UBND tỉnh hướng dẫn chi tiết.


� Nhằm tập trung nguồn lực hỗ trợ cho các dự án lớn, đề nghị các đơn vị cho ý kiến việc có tiếp tục thực hiện các quy định hỗ trợ đối với: Cơ sở lưu trú du lịch (Điều 16), Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng (Điều 17), Hỗ trợ chi phí, máy móc, thiết bị chế biến, đóng gói, bảo quản sản phẩm (Điều 18), Hỗ trợ hoạt động từ thiện nhân đạo (Điều 19) không?


� Đề nghị các đơn vị nghiên cứu cho ý kiến góp ý theo dự thảo (ngân sách tỉnh chi trực tiếp cho phần hỗ trợ) hay phần hỗ trợ cho nhà đầu tư sẽ được khấu trừ dẫn vào nghĩa vụ nhà đầu tư phải nộp cho tỉnh (cách làm này vừa gắn trách nhiệm của nhà đầu tư phải thực hiện dự án, đồng thời giảm gánh nặng cho tỉnh khi phải bố trí kinh phí hỗ trợ)
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